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  (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Tiếng Anh lớp 8 – Chươngtrình 7 năm
            Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
              (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra riêng)
 MÃ ĐỀ: B                                                                     



I. Ngữ âm (1.0 điểm):
* Chọn 1 từ có phần gạch dưới được phát âm khác với phần gạch dưới của các từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5 điểm):
[bookmark: _GoBack] 1. A. oven				B. wonder		C. mother			D. season	
 2. A. buffalo			B. drawing 	       C. footballer			D. waterfall
* Chọn 1 từ có trọng âm chính ở vị trí khác với vị trí các từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5 điểm):
[bookmark: _Hlk42934285] 3. A. festival			B. departure		C. animal			D. heritage 
 4. A. destination			B. environment	C. competition	       D. expedition 
II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau (2.5 điểm):
1. The boys _________ in the garden are his sons.
A. playing			B. to play		C. play				D. played
2. It is dangerous _________ in the kitchen.  
A. play          			B. to play		C. playing			D. played
3. While my sister and I _________  a movie on TV last night, our uncle in the USA phoned.
A. have watched		B. watched		C. were watching 	D. watches
4. He decided _________ home by bus.
A. to go                    	B. go 	             C. going			D. goes
5. He is working very hard _________ get good grades.
A. in order not to		B. in order to 	C. in order		     	D. not to
[bookmark: _Hlk43358429]6. Farmers collect household and garden waste to make _________ .
A. glassware			B. fabric 		C. compost			D. floor covering
7. Jane: Will you shut the door, please?		Tom: __________.
A. Yes, of course						B. Yes, please
C. Yes, I promise 	                    			D. Yes, I’d love to
8. James likes climbing mountain. He has just joined a _________ club.
A. climb-mountain					B. climbing-mountain
C. mountain-climbing                          	D. mountain-climb
9. The baby _________ his food onto the floor and making his mother angry.
A. always threw	 					B. is always throwing
C. has always thrown				D. always throws
10. Billy asked his teacher _________ read the story.
A. if he could                				B. if he can		
C. whether could he					D. whether he can
III. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới (3.5 điểm):
Every day of the year throughout the world, about twenty million (1) _________ bags and newspapers are screwed and thrown away.
       Making paper requires a lot of wood pulp and the work of millions of workers. Many countries have had plans to (2) _________ waste paper to save money and labour. In countries where there is the cooperation of the public, paper mills recycle as much as sixty percent of waste paper. Their simple work is to take away the ink, crush it up and make it into pulp again. For every ton of recycled newsprint, twelve (3) _________ can be saved. We can insist that the more paper people (4) _________, the more trees are preserved.
A. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (2.0 điểm):

	      recycle        trees        save       paper


B. Trả lời các câu hỏi sau (1.5 điểm):
1. Does making paper require a lot of workers?
2. How much waste paper do paper mills recycle with the help of the public?
3. What is used for making paper?
IV. Viết (3.0 điểm)
* Đặt câu hỏi cho cụm từ được gạch dưới (1.0 điểm):
       1. The house was built over 30 years ago.
2. I didn’t come to the meeting last night because I was busy.
* Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu có nghĩa (1.0 điểm):
3. The/ watching/ bell/ was/ while/ he/ rang/ television.
4. I/ on/ will/ I/ be / promise/ back/ time.
* Hoàn thành câu thứ 2 sao cho nghĩa không thay đổi so với câu thứ nhất (1.0 điểm):
5. Nobody has used this computer for several years.
 This computer ………………………………………………………….....
6. Is it all right if I take some photographs?
 Would you mind if I ..……………………………………………………?
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	MÃ ĐỀ : B
				
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. (1,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:
1. D (season)   	
2. A (buffalo)
3. B (departure)                
      4. B (environment)
II. (2,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:
1. A (playing)
2. B (to play)
3. C (were watching)
4. A (to go)
5. B (in order to)			


6. C (compost) 
7. A (Yes, of course) 
8. C (mountain-climbing) 
	9. B (is always throwing)
10. A (if he could)                                III. (3,5 điểm). 
A. (2,0 điểm). Điền đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm:
1. paper
2. recycle
3. trees
4. save
B. (1,5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm:
(Nếu bài làm của học sinh không có nội dung trong ngoặc đơn giám khảo vẫn cho điểm tối đa.)
1. Yes, it does.
2. (Paper mills recycle as much as) sixty percent (of waste paper).
3. (Waste paper/Used paper and newspapers,) Wood pulp (is/are used for making paper).
IV. (3 điểm). Mỗi câu làm đúng trọn vẹn đạt 0,5 điểm:
(Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.)
1. When was the house built?
2. Why didn’t you come to the meeting last night?
3. The bell rang while he was watching television.
4. I promise I will be back on time.
5. This computer hasn’t been used for several years.
      6. Would you mind if I took some photographs?
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